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NHÓM:  SINH HỌC 
	KIỂM TRA CUỐI  KÌ I
LỚP 11,  MÔN: SINH HỌC
Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề



MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì I.
[bookmark: _GoBack]- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 16 Câu =4 điểm;
+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 4 Câu = 16 ý = 4 điểm
+ Phần III. Tự luận: 3 Câu =2 điểm.
1.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN SINH 11
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	STT
	Chủ đề
	Nội dung kiến thức
	TNKQ nhiều lựa chọn
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	Tự luận
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	Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật
	1.1. Quang hợp ở thực vật
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	Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật
	2.1. Tiêu hoá ở động vật
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	2.3. Tuần hoàn ở động vật
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2. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
MÔN: SINH HỌC LỚP 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá

	
	
	
	
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai
	Tự luận

	1
	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật
	Quang hợp ở thực vật
	Nhận biết
- Phát biểu được khái niệm quang hợp ở thực vật.
- Nêu được vai trò của quang hợp ở thực vật (vai trò đối với cây, với sinh vật và sinh quyển). 
- Nêu được các sản phẩm của quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học (ATP và NADPH). 
- Nêu được vai trò của sắc tố trong việc hấp thụ năng lượng ánh sáng. 
Thông hiểu
- Xác định được các nhóm thực vật C3, C4, CAM và đặc điểm của chúng.
- Trình bày được vai trò của sản phẩm quang hợp trong tổng hợp chất hữu cơ (chủ yếu là tinh bột) đối với cây và với sinh giới. 
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	Hô hấp ở thực vật
	Nhận biết :
- Kể tên được các giai đoạn của hô hấp hiếu khí ở thực vật.
- Nêu được khái niệm hô hấp ở thực vật.    
 Thông hiểu:
- Trình bày được sơ đồ các giai đoạn của hô hấp ở thực vật.
- Phân tích được vai trò của hô hấp ở thực vật.
Vận dụng:
· - Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến hô hấp ở thực vật.
· -Vận dụng được hiểu biết về hô hấp giải thích các vấn đề thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt và nông sản, cây ngập úng sẽ chết,...). 
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(4 lệnh)
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	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật
	2.1. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật







	Nhận biết :
- Nêu được khái niệm tiêu hoá
- Kể tên được các hình thức tiêu hoá ở động vật
Thông hiểu 
- Trình bày được quá trình dinh dưỡng bao gồm: lấy thức ăn; tiêu hoá thức ăn; hấp thu chất dinh dưỡng và đồng hoá các chất.
- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được hình thức tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá; 
- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được hình thức tiêu hoá ở động vật động vật có ống tiêu hoá.
Vận dụng 
Giải thích được vai trò của việc sử dụng thực phẩm sạch trong đời sống con người.
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	2.2. Hô hấp và trao đổi khí ở động vật 
	Nhận biết :
- Nêu được khái niệm hô hấp ở động vật
- Nêu được vai trò của hô hấp đối với động vật
- Kể tên được các hình thức trao đổi khí ở động vật và đại diện.
Thông hiểu
Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể; ống khí; mang; phổi.
Vận dụng cao
Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí oxygene, nuôi ếch chú ý giữ môi trường ẩm ướt,...
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	2.3. Tuần hoàn ở động vật
	Nhận biết
- Nêu được một số dạng hệ vận chuyển ở các nhóm động vật khác nhau
- Nêu được cấu tạo và hoạt động của tim. 
- Trình bày được khái quát hệ vận chuyển trong cơ thể động vật.
Thông hiểu
 - Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, mô tả được cấu tạo và hoạt động của hệ mạch. 
- Mô tả được quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch (huyết áp, vận           tốc máu và sự trao đổi chất giữa máu với các tế bào).  
- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, phân biệt được các dạng tuần hoàn ở động  vật: hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở; hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép.
Vận dụng  
- Trình bày được vai trò của thể dục, thể thao đối với hệ tuần hoàn. 
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